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Trung tâm Tin học 
  QUỐC HỘI KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 05

 BẢN TỔNG HỢP THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG
(Ghi theo băng ghi âm)

 Buổi sáng ngày 07/06/2018

Nội dung:
Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019; Thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì 
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung

(Bản gỡ băng nhanh, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày)

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Được sự phân công của Chủ tịch Quốc hội, tôi xin điều hành nội dung làm việc buổi sáng hôm nay.

Theo chương trình sáng nay có 2 nội dung, Quốc hội nghe trình Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát năm 2019.

Nội dung thứ nhất, xin mời đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an
Trình bày Tờ trình về Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) - Có văn bản.

Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng & An ninh
Trình bày Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi) - Có văn bản.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Xin mời Quốc hội chuyển sang nội dung thứ hai, thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Xin mời đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Nguyễn Hạnh Phúc - Tổng thư ký Quốc hội
Trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019 - Có văn bản.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Kính thưa Quốc hội,

Thực hiện quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Tại phiên họp này Quốc hội sẽ thảo luận và cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2019. Trong tờ trình của Tổng Thư ký Quốc hội đã báo cáo gồm có 3 phần cùng với dự thảo nghị quyết kèm theo tài liệu của 3 phụ lục cụ thể. Sau đây xin mời các vị đại biểu Quốc hội đăng ký phát biểu.

Đặng Thị Phương Thảo - Nam Định
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Quốc hội khóa XIV đã trải qua gần nửa nhiệm kỳ với 4 nội dung giám sát chuyên đề, từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 5, cụ thể là các nội dung: Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, về an toàn thực phẩm, về cải cách bộ máy hành chính nhà nước, về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bốn nội dung giám sát nói trên cùng với 4 nhóm nội dung Tổng Thư ký gửi để xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội đều là những vấn đề lớn, tác động trực tiếp tới toàn nền kinh tế hay toàn xã hội. Song bên cạnh đó vẫn còn có vấn đề dù bước đầu mới chỉ tác động đến một bộ phận dân số nhưng hậu quả để lại rất đáng lo ngại và không hề nhỏ. Thiết nghĩ Quốc hội cần phải giám sát đặc biệt, ở đây tôi đang muốn nhắc đến vấn đề liên quan tới bạo hành và xâm hại trẻ em mà trong những phiên chất vấn vừa qua nhiều đại biểu Quốc hội đã lên tiếng. Các đại biểu cũng đã phân tích rất sâu về vấn đề này, các Bộ trưởng và Phó Thủ tướng cũng đã thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đến đối tượng trẻ em. Tôi xin đề cập đến một số nội dung có liên quan như sau:

Theo Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em, tính đến ngày 1 tháng 11 năm 2017 ở Việt Nam trung bình mỗi năm có hơn 2.000 trẻ bị bạo lực, bị xâm hại ở mức độ nghiêm trọng cần được can thiệp và con số này ngày càng gia tăng. Số liệu của Bộ Công an nghiên cứu trên 2000 học viên các trường giáo dưỡng cho thấy khoảng 50% em có tuổi thơ từng sống trong tình trạng hà khắc của bố mẹ. 

Theo Bộ trưởng Bộ Công an, trong 5 tháng đầu năm 2018 đã xảy ra 682 vụ xâm hại tình dục, trong đó xâm hại tình dục trẻ em chiếm đến 84%. Hiện nước ta đã có đến trên 15 cơ quan và tổ chức bảo vệ trẻ em và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan đầu mối nhưng tình trạng này vẫn diễn ra và hết sức phức tạp. Pháp luật cũng đã quy định phải bố trí và vận động nguồn lực để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em nhưng tại nhiều tỉnh thành thì sự quan tâm và bố trí ngân sách cho bảo vệ cho trẻ em là được đúng mức. Để xảy ra tình trạng trên, nguyên nhân đến từ nhiều phía, do lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em, do nhiều người thiếu kĩ năng chăm sóc trẻ, do tâm lý e ngại, thậm chí là không hợp tác của người thân các em. Do thiếu nhân chứng trực tiếp trong nhiều vụ việc, do một số cơ quan chức năng khi vào cuộc còn chậm trễ, chưa dứt điểm mà hậu quả để lại cho các em là hết sức nặng nề cả về thể chất, tinh thần, ảnh hưởng đến chất lượng sống của trẻ khi đến tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc còn gây bức xúc, phẫn nộ trong nhân dân, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng tới uy tín của các cơ quan nhà nước. 

Về các giải pháp được đưa ra, qua theo dõi, trả lời chất vấn của các bộ trưởng, tôi thấy chủ yếu đó là công tác phổ biến, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của mọi người dân; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thực thi pháp luật để bảo vệ quyền trẻ em, tập trung xử lý các vụ việc một cách kịp thời. Theo tôi, nếu các giải pháp mới dừng lại ở mức như vậy sẽ không thực sự hiệu quả.

Thực tế trong thời gian vừa qua, tất cả những hành động trên chúng ta đều đã làm mà tình trạng này vẫn diễn ra và có nhiều trường hợp còn mang tính chất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đã hứa trước Quốc hội sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường biện pháp chống xâm hại trẻ em ngay trong tháng 6 này. Nhưng tôi băn khoăn rằng, khi kết thúc hội nghị, vấn đề này lại lắng xuống, vấn đề này liệu có lắng xuống hay không và sự quan tâm bảo vệ dành cho các em có còn được đúng mức, đúng với tính chất quan trọng của nó được hay không? Theo tôi, động thái mà Quốc hội cần thực hiện để bảo vệ quyền lợi của trẻ em phải kịp thời, mạnh mẽ và quyết liệt hơn nữa. Do đó, để khắc phục, giải quyết vấn đề một cách triệt để, tôi đề nghị cần phải bổ sung nội dung liên quan tới tình trạng bạo hành và xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

Kính thưa Quốc hội, 

Theo số liệu của Liên hợp quốc, dân số của nước ta đang có gần 24 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, chiếm 1/4 dân số. Hiện mỗi ngày, trung bình đang có hơn 4.000 trẻ được sinh ra. Tính đến thời điểm này, năm 2019, thì Việt Nam đã lại có thêm khoảng 1,5 triệu trẻ em nữa. Như vậy, số lượng trẻ em đang tăng lên từng ngày và rất cần được toàn xã hội quan tâm. Chúng ta cũng đã bước vào thời kỳ dân số vàng được hơn 10 năm thì còn khoảng 30 năm nữa là kết thúc thời kỳ này. Trong khi chỉ cần khoảng thời gian hơn 20 năm, trẻ em đã phát triển, trưởng thành và trở thành nguồn nhân lực quý giá cho đất nước. Vì vậy, cần trao cho trẻ em môi trường an toàn để phát triển toàn diện, giúp đất nước cùng phát triển. Nếu không kịp thời bảo vệ, tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất cho trẻ em là chúng ta đã tước đi quyền cống hiến trọn vẹn cho đất nước của các em khi đến tuổi trưởng thành. Vì vậy, việc đưa nội dung bạo hành và xâm hại trẻ em vào chương trình giám sát tối cao của Quốc hội là cần thiết và cần phải được tiến hành càng sớm càng tốt. Qua đó, cũng sẽ góp phần đảm bảo sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em, lực lượng nòng cốt tương lai của nền kinh tế cả nước trong thời kỳ dân số vàng. Xin hết ý kiến. Cảm ơn Quốc hội. 

Lưu Bình Nhưỡng - Bến Tre
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi xin phát biểu về chương trình giám sát năm 2019. Tại kỳ họp thứ 3 tôi đã nêu ý kiến và hôm nay xin phép nêu lại. 

Theo tôi, chúng ta nên tập trung vào 2 chuyên đề đang rất nóng, rất bức xúc hiện nay. Một là chính sách pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi, nói gọn là chính sách dân tộc miền núi. Hai là quản lý, sử đụng đất đai đô thị. Đây là 2 vấn đề rất cần thiết. 

Riêng vấn đề giám sát chính sách dân tộc miền núi, tôi có ý kiến sau. Qua báo cáo từ kỳ họp thứ 3 tôi đã nêu ý kiến chưa có bất kỳ một cuộc giám sát tối cao nào của Quốc hội về vấn đề này, hầu hết những năm qua chúng ta đều tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội cũng là tương đối nóng bỏng nhưng đây là vấn đề chưa được quan tâm thích đáng. Một số cuộc giám sát của Hội đồng nhân dân và các Ủy ban của Quốc hội cơ bản giải quyết vấn đề theo khoanh vùng mang tính chất lẻ tẻ, thực sự hiệu lực của giám sát chưa mang lại những kết quả lớn. Chính vì vậy, vấn đề chính sách đối với đồng bào dân tộc và đồng bào sinh sống ở miền núi luôn được đại biểu Quốc hội đề cập. Bà con hiện rất trông chờ vào sự hoạch định chính sách và hoạch định cả về mặt nhận thức, không chỉ là giải quyết các chính sách lẻ tẻ để khắc phục khó khăn và chúng ta phải có vấn đề lâu dài cả về thể chế, nhận thức và hành động. Chúng ta thấy đây là khu vực chịu đựng rất nhiều khó khăn, thiên tai luôn rình rập, vừa qua thiên tai mang lại thiệt hại vô cùng to lớn cả về người và của, nhưng thực sự chúng ta chưa có chính sách căn cơ nên tôi đề nghị nếu không chú ý khu vực này sẽ rất khó khăn sau này trả lời ý kiến của nhân dân và cử tri đối với đồng bào. 

Trong khi đó tại khoản 4 Điều 5 của Hiến pháp chúng ta đã quy định rất rõ, Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện và tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực cùng phát triển với đất nước. Chúng ta đánh giá xem có thực sự toàn diện chưa, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến khu vực này nhưng tôi khẳng định chưa có sự toàn diện. Hiện nay một trong những tính toàn diện đó là chúng ta chưa thể chế hóa được đường lối của Đảng, chưa cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp bằng một đạo luật để có căn cứ điều chỉnh trực tiếp và cao nhất về chính sách dân tộc và miền núi. Về mặt hình thức có thể nói chúng ta còn đang thiếu sót về vấn đề này. Tôi đề nghị phải thực hiện ngay cuộc giám sát này vào năm 2019. Đó là về chương trình giám sát.

Nhân hôm nay bàn về vấn đề giám sát, tôi xin có một đề nghị với Quốc hội như sau: Đề nghị Quốc hội nghiên cứu, ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu giám sát cho các đại biểu Quốc hội để nâng cao vai trò và vị trí của đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng để thực hiện trách nhiệm của đại biểu Quốc hội được quy định tại Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội. 

Tôi thấy trong những năm qua đây là vấn đề chúng ta còn bỏ ngỏ. Chính vì thế đại biểu nào tự giác thì thực hiện, còn đại biểu không tự giác thì chúng ta không thực hiện. Như thế có nghĩa là chúng ta chưa thực hiện được hết trách nhiệm của một đại biểu Quốc hội trước nhân dân. Hôm nay tôi thiết tha đề nghị Quốc hội, nghiên cứu để ban hành một nghị quyết về vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. 

Nguyễn Minh Sơn - Tiền Giang
Kính thưa Quốc hội, 

Tôi cơ bản nhất trí với tờ trình về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Thống nhất với 4 nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn, giám sát chuyên đề, trong đó sẽ có hai chuyên đề được Quốc hội giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 và 2 chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát và sẽ gửi báo cáo kết quả tới Quốc hội. 

Theo dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8. Vì vậy, kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh, toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014 - 2018. Dự kiến giao Ủy ban Kinh tế chủ trì về nội dung sẽ là những căn cứ rất quan trọng trong quá trình soạn thảo, thẩm tra, chuẩn bị cũng như khi Quốc hội xem xét cho ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Vì vậy, tôi xin kiến nghị với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thời gian tiến hành thực hiện giám sát chuyên đề này như sau:

Thứ nhất, trường hợp chuyên đề này được Quốc hội dự kiến giám sát tối cao, xin kiến nghị Quốc hội bố trí thời gian giám sát tại kỳ họp thứ 7.

Thứ hai, trường hợp chuyên đề này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát, xin kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bố trí thời gian giám sát tại phiên họp tháng 4 năm 2019.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội

Qua ý kiến của đại biểu, tôi cũng xin nói một ý như thế này: Đại biểu Quốc hội chúng ta ngoài việc thảo luận trên hội trường để tham gia xây dựng luật, bấm nút quyết định những vấn đề lớn của đất nước, các hoạt động giám sát của chúng ta cũng rất rộng, mà các đại biểu Quốc hội đều đã thực hiện. Ví dụ như vấn đề tiếp xúc cử tri cũng là một hoạt động giám sát, rồi chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường và chất vấn, trả lời chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng vậy. Hoặc các đại biểu đi nắm tình hình các vụ khiếu kiện và những vấn đề mà cử tri bức xúc thì cũng là hoạt động giám sát. Nếu xây dựng nghị quyết yêu cầu một đại biểu lên chương trình lịch thì có lẽ là cũng thực sự khó khăn, bởi vì không có bộ máy, có một mình thôi. Một đoàn có 6 người chia đi 6 nơi để thực hiện nghị quyết giám sát của một cá nhân thì chắc là cũng khó khăn. Vấn đề này ta sẽ tiếp tục nghiên cứu.

Âu Thị Mai - Tuyên Quang
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin được tham gia về chương trình giám sát năm 2019.

Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu rất nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội về đề xuất các nội dung giám sát những vấn đề Quốc hội chọn để giám sát đã bám tình hình thực tiễn là những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước được cử tri cả nước quan tâm theo dõi. Các chuyên đề giám sát của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức thực hiện từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có rất nhiều cải tiến, đổi mới, sắp xếp khoa học và có tình chuyên nghiệp cao, nhất là trong việc điều hòa các đoàn giám sát tối cao của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội khi đến giám sát tại ở các địa phương thì đã tránh được việc chồng chéo và có sự phù hợp đảm bảo thời gian nội dung và hình thức giám sát.

Về lựa chọn nội dung giám sát tối cao trong năm 2019, tôi thấy cả bốn nội dung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình đều được chuẩn bị công phu, thuyết phục, do vậy cũng rất khó để lựa chọn hai trong bốn nội dung này. 

Tuy nhiên, để chương trình giám sát năm 2019 phù hợp với yêu cầu thực tiễn giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội thiết thực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Được cử tri cả nước quan tâm, tôi lựa chọn hai nội dung, đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011 - 2018. Việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị giai đoạn 2014 - 2018. 

Về sự cần thiết phải giám sát đối với hai nội dung tôi lựa chọn thì tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phân tích khá cụ thể, tôi xin được làm rõ thêm về sự cần thiết phải giám sát tối cao đối với nội dung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011 - 2018.

Kính thưa Quốc hội, 

Dân tộc thiểu số nước ta với hơn 13,6 triệu người, chiếm trên 14% dân số cả nước, đồng bào sinh sống thành cộng đồng ở 5.266 xã, 458 huyện thuộc 52 tỉnh, thành phố, trong đó có khoảng 10 triệu đồng bào sinh sống ở biên giới, khu vực có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước, các cấp đã dành nhiều sự quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Tuy nhiên, hiện nay vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là nơi khó khăn là lõi nghèo của cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc cao gấp 3 lần mức bình quân chung của cả nước, tức là chiếm khoảng 70% tổng số hộ nghèo của cả nước hiện nay. Còn nhiều thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia, số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất còn cao. 

Theo thống kê hiện có trên 80.000 hộ thiếu đất ở, 221.000 hộ thiếu đất sản xuất. Nhận thức tầm quan trọng phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành rất nhiều chính sách. Có thể thống kê hiện nay có tới hàng trăm văn bản chính sách pháp luật đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, chưa đạt được mục tiêu đề ra do thiếu nguồn lực. Một số chương trình được đầu tư nhưng dàn trải, manh mún dẫn đến hiệu quả chưa cao. 

Từ những phân tích nêu trên, rất cần Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011 - 2018. Để từ đó thấy được thực tiễn các chính sách đã ban hành. Qua đó khắc phục được hạn chế, thiếu sót để có những quyết định, chính sách thiết thực, thỏa đáng hơn với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó thời gian qua các cơ quan có thẩm quyền cũng đã có ý kiến tiếp tục nghiên cứu phạm vi, đối tượng áp dụng, tính khả thi của chính sách dân tộc để nghiên cứu xây dựng dự án luật, hỗ trợ và phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi khi có đủ điều kiện sẽ trình Quốc hội xem xét. Như vậy, kết quả giám sát sẽ là một trong những luận cứ sát thực cho việc xây dựng dự án luật để nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi có cuộc sống tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn. 

Triệu Thị Thu Phương - Bắc Kạn
Kính thưa Quốc hội, 

Qua nghiên cứu tờ trình vào dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về dự kiến chương trình giám sát năm 2019. Tôi đồng tình với dự kiến các nội dung giám sát tại kỳ họp thứ 7 và kỳ họp thứ 8 đã được nêu trong tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề, tôi đồng tình cao với các tiêu chí lựa chọn là vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Không trùng với các chuyên đề đã giám sát trong thời gian gần đây và đảm bảo cân đối, phù hợp giữa các lĩnh vực. 

Về đề xuất nội dung trong chuyên đề giám sát, trong 4 nội dung nêu trong tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi thấy nội dung nào cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, trên cơ sở tiêu chí lựa chọn đảm bảo cân đối phù hợp giữa các lĩnh vực, tôi đề nghị Quốc hội giám sát 2 chuyên đề: Một là việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011 - 2018. Với quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển. Đẩy mạnh phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số miền núi. Đảm bảo đầu tư phát triển đi đôi với thực hiện chính sách an sinh xã hội. Phát triển vùng đồng bào dân tộc bền vững, góp phần ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước quan tâm ban hành nhiều chính sách về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số miền núi. Ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội cùng với những nỗ lực trong triển khai thực hiện một số chính sách đã thu được những kết quả khả quan góp phần làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là hạ tầng kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, chính sách ban hành nhiều, đề cập hầu hết các lĩnh vực nhưng kết quả còn hạn chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Các chính sách nằm rải rác ở nhiều văn bản khác nhau thuộc nhiều bộ, ngành quản lý nên khó tránh khỏi chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu cơ chế đặc thù trong đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, chuyển giao khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường sinh thái, kết nối sản phẩm của vùng dân tộc thiểu số miền núi với thị trường. 

Việc ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết thực hiện chính sách còn chậm, hệ thống chính sách còn mang tính ngắn hạn chủ yếu là giải quyết tình thế thiếu định hướng trung hạn và dài hạn. Suất đầu tư thấp, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, kết quả giảm nghèo thiếu tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao. Một số chính sách gây nên tác dụng ngược tạo tâm lý ỷ lại cho đồng bào dân tộc thiểu số. Với những bất cập trên tôi đề nghị Quốc hội ưu tiên đưa vào chương trình giám sát năm 2019, vì đã lâu Quốc hội chưa đưa vào chương trình giám sát chuyên đề này để đánh giá tổng thể chính sách pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Từ đó tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm thể chế hóa, quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. 

Trên cơ sở đó xây dựng chính sách và đồng bộ đa mục tiêu phát triển toàn diện kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều, thu hẹp khoảng cách giữa vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn với các vùng khác. Hơn nữa, trên cơ sở kết quả giám sát sẽ là kênh thông tin đánh giá quan trọng để phục vụ công tác xây dựng dự án luật hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới. 

Thứ hai, tôi đề nghị Quốc hội giám sát chuyên đề thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2011-2018 vì cùng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội những năm qua đã xuất hiện nhiều loại hình dịch vụ tăng nhanh cả về số lượng và quy mô. Việc đầu tư nước ngoài ngày càng tăng, xuất hiện ngày càng nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao. Việc sử dụng các nguồn năng lượng như xăng dầu, khí đốt, điện tăng mạnh kèm theo quá trình đô thị hóa nhiều khu chung cư, nhà cao tầng được xây dựng. Thời tiết biển đổi khó lường, nắng nóng khô hạn. Tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. 

Theo thống kê 2 năm gần đây nhất cho thấy sự gia tăng các vụ cháy như năm 2016 cả nước xảy ra trên 3.000 vụ, trong đó có trên 1.000 vụ cháy tại các cơ sở, trên 1.000 vụ cháy các nhà dân và 2.829 ha rừng và thiệu hại về tài sản trên 1.200 tỷ. Năm 2017, cả nước đã xảy ra 4.100 vụ cháy và đã làm 119 người chết và 270 người bị thương và thiệt hại về tài sản là trên 2.000 tỷ. Mặc dù công tác phòng cháy trong thời gian qua đã có sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về phòng cháy chữa cháy. 

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy còn nhiều tồn tại hạn chế như công tác quản lý nhà nước về phòng, chống cháy nổ có hiện tượng buông lỏng, thiếu chặt chẽ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc. Các điều kiện về phòng, chống an toàn cháy nổ chưa đáp ứng được yêu cầu. Ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân chưa tốt, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm còn mang tính hình thức. Vì vậy, tôi đề nghị Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề này vào năm 2019 nhằm rà soát lại tất cả các quy định pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới, còn các chuyên đề còn lại, tôi đề nghị xem xét đưa vào chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin hết. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Thị Lan - Quảng Ninh
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cũng đã nghiên cứu báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát của Quốc hội năm 2017 và triển khai thực hiện hoạt động giám sát năm 2018 và tờ trình dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Quốc hội. Tôi thấy cũng cần thiết phải có sự tham gia ý kiến về quá trình thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội trong thời gian vừa qua và từ đó có nội dung bổ sung trong nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát năm 2019. 

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy về hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và 2018 được thực hiện một cách rất bài bản, chuyên nghiệp và có rất nhiều sự đổi mới mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Hoạt động giám sát của Quốc hội được phát huy vai trò ở tất cả các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cả các đại biểu Quốc hội. Về cách thức tổ chức giám sát linh hoạt, phù hợp, có chương trình giám sát tối cao của Quốc hội thì đích thân các đồng chí lãnh đạo Quốc hội cũng đã tực tiếp làm trưởng đoàn giám sát, có những hoạt động giám sát đã phải thực hiện từ 3 giờ sáng. Ví dụ như giám sát đối với hoạt động thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, hoạt động chất vấn của Quốc hội cũng là một trong những hoạt động giám sát quan trọng trong quá trình hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Quốc hội thì các đại biểu Quốc hội cũng đã tiến hành chất vấn các nội dung cụ thể và việc điều hành giám sát cũng đã rất linh hoạt và đạt kết quả như mong muốn của cử tri, nhân dân. 

Giám sát giữa hai kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã làm rõ được một số vấn đề, ví dụ như giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện việc trình các dự án luật và việc liên quan đến thực hiện thẩm định các dự án luật, rồi giám sát về thực hiện chính sách người có công v.v... Hoạt động giám sát của Quốc hội cũng đã chỉ rõ được kết quả, hạn chế, bất cập, kiến nghị những giải pháp để khắc phục những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách pháp luật cũng như là đưa ra những nội dung cần phải sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đang làm ảnh hưởng, ách tắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như đời sống của nhân dân. Nhiều cuộc giám sát của Quốc hội đã mang lại hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình giám sát, trong thời gian vừa qua chúng tôi thấy có 2 vấn đề quan tâm:

Thứ nhất là việc thực hiện kiến nghị của các đoàn giám sát, sau giám sát thì vẫn còn có nơi, có chỗ, có cấp tổ chức chưa quan tâm, do vậy có thể là giám sát xong thì các nội dung vấn đề đó cũng dừng lại tại đó.

Thứ hai là qua giám sát phát hiện thấy những vấn đề thuộc nội dung giám sát rồi nhưng còn có những vấn đề thuộc về những vấn đề cần phải sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thì các đoàn giám sát cũng đã chỉ ra rất rõ và trong nghị quyết của Quốc hội cũng đã chỉ rất rõ. Tuy nhiên, việc sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật này  rất chậm, cũng đã có việc đưa vào sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, các luật và đồng thời xây dựng các luật mới để đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, còn rất nhiều nội dung mà chúng tôi thấy là đã chỉ ra rất rõ. Ví vụ như những vấn đề bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm, hay thể chế hóa những văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện chủ trương của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, các cơ quan, hệ thống chính trị trong thời gian tới còn thiếu rất nhiều văn bản mà trong nghị quyết của Quốc hội cũng đã nêu. Tuy nhiên, quá trình thực hiện khắc phục những vấn đề này, thời gian thực hiện cũng như thực hiện cụ thể những nội dung đã được kiến nghị và đã được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội tôi thấy còn chậm.

Việc thực hiện giải quyết những kiến nghị của cử tri trong báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nêu trong các kỳ họp. Việc giải quyết những vấn đề kiến nghị của cử tri đã được các cấp, các ngành, Chính phủ quan tâm rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn có rất nhiều kiến nghị của cử tri được giải quyết, được trả lời bằng các văn bản nhưng nội dung còn rất chung chung. Cho đến nay, trước kỳ họp thứ 5 khóa XIV vẫn còn 126 kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Tôi thấy hai nội dung này tôi đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đưa vào trong nội dung, định hướng trong hoạt động giám sát của Quốc hội được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội. Có thể giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay các cơ quan của Quốc hội và định hướng cho các đoàn đại biểu Quốc hội  tiến hành giám sát. Tôi đề nghị rất muốn có một nội dung giám sát về việc thực hiện chủ trương, chính sách pháp luật về việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện chủ trương về thể chế hóa các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện các chủ trương của Trung ương. Ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan có liên quan, đây cũng là một nội dung đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm để có thể đưa vào trong nghị quyết của Quốc hội định hướng cho các cơ quan của Quốc hội giám sát trong thời gian tới. 

Hai, giao việc giám sát kỹ hơn về việc giải quyết những kiến nghị của cử tri để có những việc rút kinh nghiệm cũng như giải quyết đến cùng những vấn đề cử tri, nhân dân còn đang quan tâm. 

Ba, liên quan đến chương trình giám sát năm 2019. Tôi thấy báo cáo đã thể hiện rất rõ, tôi đề nghị 4 nội dung này đều quan trọng, sẽ lựa chọn 2 nội dung để tiến hành giám sát tối cao. Còn 2 nội dung giám sát của Thường vụ Quốc hội sẽ giao cho các ủy ban của Quốc hội chủ trì để thành lập đoàn và giám sát. Tôi lựa chọn giám sát tối cao có 2 nội dung, tôi cũng đồng tình như đại biểu đã phát biểu. Thứ nhất là việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch quản lý, sử dụng đất đai đô thị năm 2014 - 2018. Để bổ sung thêm có thể mở rộng giám sát về đất đai để phục vụ cho việc sửa đổi Luật đất đai trong thời gian tới. 

Về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững ở các vùng dân tộc miền núi, thiểu số 2011 - 2018, đây là nội dung rất quan trọng và trong báo cáo đã thể hiện tính cấp bách và những nội dung cần thiết phải tiến hành giám sát. Tôi hoàn toàn thống nhất. Xin hết, xin cảm ơn. 

Dương Minh Tuấn - Bà Rịa - Vũng Tàu
Kính thưa Chủ tọa kỳ họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi xin cơ bản thống nhất với dự kiến bốn chương trình giám sát 2019. Tôi xin được đề nghị Quốc hội xem xét thêm hai chuyên đề giám sát. Cả hai chuyên đề này đã được chất vấn ngày hôm qua, hôm kia. Tuy nhiên, tôi thấy rất bức xúc trong thực tế, cho nên đề nghị Quốc hội xem xét.

Chuyên đề thứ nhất, về bạo hành, bạo lực đối với học sinh, trẻ mầm non thì đại biểu trước tôi đã trình bày, tôi xin đề nghị chuyên đề thứ hai Quốc hội xem xét, đó là giám sát về an toàn giao thông, bởi các lý lẽ như sau:

Thứ nhất, về số liệu tai nạn giao thông, trong thời gian qua sự phấn đấu nỗ lực của các ngành, các cấp thì kết quả mang lại số liệu các năm đều giảm cả 3 tiểu chí, tuy nhiên thực tế cho thấy nhiều cử tri quan tâm, phản ánh cho rằng không biết số liệu như thế nào nhưng thực tế là tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng thường xuyên diễn ra và rất bức xúc trong dư luận. Cho nên đề nghị Quốc hội xem xét.

Thứ hai, công tác đào tạo sát hạch, công tác này thời gian qua các ngành, các cấp cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, có hai nội dung:

Một, về chương trình theo quy định thì chương trình đào tạo lái xe rất sát, ngày nào cũng phải học theo một lộ trình 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng. Tuy nhiên, thực tế người học hiện giờ chưa bám sát theo chương trình, trường dạy có thể ủy quyền cho học sinh tự học và sau đó thi. Thực tế sau khi học xong thì rất nhiều học viên ra lái xe trong điều kiện căn bản chưa đảm bảo. Ví dụ như lùi xe chưa đạt yêu cầu. Hay phương tiện giảng dạy theo quy định hiện hành phương tiện giảng dạy bất kỳ loại xe ô tô nào nếu đủ đảm bảo đăng kiểm, kể cả xe đời cũ mà xe đó được đăng kiểm, xe đó không có tay lái chịu lực cũng đưa vào đào tạo được. Nếu như học viên nữ mà trúng phải xe đó thì hết sức khó khăn trong quá trình học tập, thực hành lái xe.

Hai, về công tác đăng kiểm, phải nói rằng thời gian qua Cục Đăng kiểm Việt Nam hết sức quan tâm đến vấn đề đăng kiểm, chống tiêu cực, tuy nhiên trong thực tế bên cạnh chủ quan thì khách quan ở bên ngoài vẫn có tình trạng đảo vỏ, thay lớp cũng như cơi nới thùng, đảo thùng để đi xét xe đăng kiểm rồi sau đó về lắp trở lại, tình trạng này có và rất nhiều.

Về hoạt động kinh doanh vận tải, có thể nói các ngành, các cấp của địa phương ra quân rất nhiều nhưng có một điều hiển nhiên đang tồn tại, đó là bến cóc, xe dù chúng ta không dẹp được, đến giờ là bế tắc. Chúng ta có thể khảo sát đọc hàng ngày trên báo chí và VTV1 thấy điều đó, nó dễ ảnh hưởng an toàn giao thông, ùn tắc giao thông. Xuất phát từ những điểm xe dù, bến cóc, xe quá tải nguy hiểm, là ảnh hưởng tiềm ẩn tai nạn giao thông cũng như 50.000 xe grap hoạt động trên đường. 50.000 này trong các phương tiện kinh doanh vận tải, số lượng lớn nhưng giờ mới thí điểm chưa có quan điểm theo luật nào nên cần phải giám sát vì sao đến giờ chưa có luật điều chỉnh. 

Về công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng thanh tra giao thông, công an giao thông, các ngành hết sức cố gắng nhưng nhiều đại biểu quan tâm lĩnh vực xử phạt này. Liên quan đến xử phạt có một điều nữa là trạm cân. Cách đây mấy năm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có tham mưu để Trung ương đầu tư mỗi tỉnh có trạm cân tại các địa phương kèm theo cân di động. Tuy nhiên, thời gian gần đây một số tỉnh không cân nữa, không biết hiệu quả hoạt động như thế nào với trạm cân này. Tiền tỷ đổ ra, kết quả mang lại như thế nào. 

Về hạ tầng giao thông. Tình trạng kẹt xe, tắc đường, ùn tắc giao thông ở thành phố lớn là đến giờ chưa có hướng giải quyết rõ ràng, không có lối ra, ùn tắc vẫn tồn tại. 

Về phí sử dụng đường bộ. Nhiều cử tri quan tâm không biết phí này sử dụng như thế nào, cần công khai minh bạch làm rõ việc sử dụng phí dùng đường bộ. 

Về giao thông đường thủy. Đến cuối năm 2017 còn 2.300 bến thủy nội địa hoạt động không phép hoặc giấy phép hết hạn, trong đó đường thủy quốc gia là 1.315 bến. Đường thủy địa phương là 985 bến. 4 tháng đầu năm riêng đường thủy đã xảy ra 26 vụ chết 14 người, chúng ta cần giám sát. 

Về đường sắt, chúng ta cũng biết trong 12 ngày qua xảy ra 6 vụ, bình quân 2 ngày 1 vụ là có vấn đề. Đề nghị xem xét. 

Kính thưa Quốc hội, 

Thời gian qua hoạt động vận tải mang lại rất nhiều ưu thế, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung còn bất cập, cần phải xem và mổ sẻ. Tôi trân trọng đề nghị Quốc hội quan tâm xem xét cho giám sát chuyên đề này. Về tiêu chí, tôi so sánh cơ bản là đảm bảo theo tiêu chí 18 tháng chưa giám sát theo chuyên đề này thì được biết năm 2008 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 12 có giám sát chuyên đề này, qua 10 năm, tôi nghĩ Quốc hội cần có sự cân nhắc, xem xét và tính toán trong việc tiến hành giám sát, nếu không được trong năm 2019 thì Quốc hội quan tâm ưu tiên vào năm 2020.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Nguyễn Văn Cảnh - Bình Định
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Hôm qua, đại biểu đã nhận được phiếu chọn chuyên đề giám sát 2 trong 4 chuyên đề, tôi đề nghị là Quốc hội xem để chúng ta trao đổi nội dung này trước rồi sẽ phát phiếu, bởi hôm qua nhiều đại biểu đã nêu chính kiến của mình rồi và đã gởi lại cho đoàn thư ký, tuy nhiên nhiều đại biểu cũng chưa có thông tin, nếu các đại biểu có thể nghe được buổi thảo luận hôm nay rồi sau đó chúng ta mới cho ý kiến vào phiếu thì tôi nghĩ là chất lượng đánh giá sẽ tốt hơn, nên tôi đề nghị đợt tới, trong quá trình thảo luận, chúng ta mới phát phiếu để lấy ý kiến của các đại biểu về chuyên đề giám sát, tôi xin hết ý kiến.

Đinh Văn Nhã - Phú Yên
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Quốc hội,

Hôm qua tôi đã chọn 2 chuyên đề, hôm nay do thời gian còn nhiều nên cũng muốn phát biểu mấy vấn đề để các đại biểu Quốc hội cân nhắc khi lựa chọn 2 trong 4 chuyên đề để chúng ta thực hiện giám sát tối cao năm 2019. Trước hết, về các chuyên đề giám sát cho năm 2019 thì tôi cơ bản thống nhất với tờ trình, bản thân tôi thì chọn 2 chuyên đề theo thứ tự 1, 2 và kể ra chuyên đề thứ 3 cũng đưa vào để cân nhắc lựa chọn được, riêng chuyên đề thứ 4 về giám sát chính sách pháp luật về các quỹ tài chính nhà nước và ngân sách nhà nước thì xin phát biểu mấy ý để các đại biểu Quốc hội có căn cứ lựa chọn thì sẽ có hiệu quả và đóng góp lớn hơn cho đất nước.

Về chuyên đề giám sát quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, hiện nay, báo cáo với Quốc hội là theo hệ thống luật hiện hành mà Quốc hội thông qua, các văn bản của Chính phủ. Đến thời điểm này trong hệ thống quy định của pháp luật có khoảng hơn 85 quỹ theo luật và theo nghị định của Chính phủ. Nhưng trên thực tế đã thành lập và hoạt động thì khoảng trên 35 quỹ, như vậy số được thành lập và hoạt động so với quy định của pháp luật cũng không phải là nhiều. 

Tuy nhiên, nói đến quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách chúng ta thấy nhiều nên chúng ta cũng thấy lo. Lo đến mức đôi khi các quỹ này thành lập ngân sách nyhà nước phân bổ, bố trí vốn không đúng, dàn trải ra rất nhiều mục tiêu và không được kiểm soát. Đúng quả thật ta lo vì thấy nhiều quá, nhưng trong tổng số các quỹ có hai quỹ chiếm khoảng 85% đến 90% tổng số vốn, hơn 35 quỹ đó là quỹ bảo hiểm xã hội và quỹ bảo hiểm y tế, chiếm khoảng 80% đến 85% tổng số của hơn 35 quỹ. Như vậy, các quỹ còn lại số vốn không nhiều, nhiều địa phương có đến 20 quỹ nhưng phần lớn số quỹ khoảng vài chục triệu, vài trăm triệu, ít có địa phương có tổng số vốn của các quỹ (trừ quỹ phát triển đất) chắc khoảng vài chục tỷ đến hai, ba trăm tỷ là cùng, mặc dù số lượng rất nhiều. Các quỹ này hàng năm, nhất là hai quỹ lớn, bảo hiểm xã hội và y tế được kiểm toán theo định kỳ, theo quy định của luật. Đây là hai quỹ hàng năm Chính phủ báo cáo Quốc hội và Ủy ban các vấn đề xã hội cũng thẩm tra, cũng báo cáo rất nghiêm túc từ khi Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực cho đến nay là 12 năm cũng báo cáo định kỳ rất nghiêm túc và Ủy ban các vấn đề xã hội làm việc cũng rất chặt chẽ, tôi thấy giám sát quỹ này hàng năm cũng rất tốt. 

Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong những năm gần đây cũng giám sát, cho ý kiến chỉ đạo rất chặt chẽ, khi quyết định chi phí quản lý khoán cho ngành bảo hiểm xã hội cũng được mổ sẻ rất kỹ dưới rất nhiều các góc độ. Điều đó chứng tỏ chúng ta thấy nhiều quỹ nhưng cũng được các cơ quan bảo vệ pháp luật, từ kiểm toán đến các cơ quan của Quốc hội cũng giám sát rất kỹ. Xuất phát từ mục tiêu giám sát phải phục vụ cho công tác xây dựng pháp luật. Cho đến nay cũng đã có cơ sở pháp luật để Chính phủ tổ chức sắp xếp lại các quỹ. Vì nhiệm kỳ khóa XIII Ủy ban Tài chính, Ngân sách cũng tổ chức giám sát ở cấp ủy ban một chuyên đề và cũng thấy có một số vấn đề về cơ sở pháp lý không ổn và cũng đã kiến nghị và Quốc hội khóa XIII đã quyết định ngay tại khoản 11 Điều 8 về nguyên tắc quản lý ngân sách trong Luật Ngân sách 2013 quy định rất rõ. Từ 2017 trở về sau sẽ không có chuyện ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động cho các quỹ này và trường hợp các quỹ được ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp vốn điều lệ thì phải đảm bảo 3 điều kiện cần thiết, căn bản.

Một là được thành lập theo quy định của pháp luật.

Hai là các quỹ phải có khả năng tài chính độc lập, tức là phải có khả năng thu được để đáp ứng nhiệm vụ chi.

Ba là các nguồn thu, nhiệm vụ chi của các quỹ này là không bị trùng với nguồn thu và nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước.

Như vậy từ 2017 trở về sau theo luật này thì sẽ không có các quỹ mà ngân sách nhà nước chúng ta phải lo bố trí cho chi tiêu, nếu các quỹ thành lập mà tự thu, cân đối được chi thì việc đấy pháp luật cứ cho phép ở các luật chuyên ngành, còn ngân sách không thể bao cấp cho các quỹ này, như vậy cơ sở pháp lý để làm việc sắp xếp là quỹ, chính vì thế để thực hiện quy định này của Luật Ngân sách nhà nước thì cuối 2015 Thủ tướng đã có Chỉ thị 20 giao cho các bộ, ngành, địa phương trong toàn quốc sắp xếp lại, tổ chức đánh giá sắp xếp lại. Qua giám sát từ đầu năm vừa rồi đến nay thì chúng tôi đi 9 địa phương có khoảng 4 - 5 địa phương đã bắt tay vào làm rất quyết liệt, ví dụ điển hình như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh. Năm 2016 ở Vĩnh Phúc có 18 quỹ thì các anh báo cáo đã gom lại còn có 3 quỹ, còn không biết các địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng như thế nào thì tôi nghĩ có lẽ Chính phủ phải chỉ đạo sơ kết để đánh giá lại và có những biện pháp để quyết liệt câu chuyện này. Như vậy cơ sở pháp lý để ta làm Quốc hội giám sát, kiến nghị, tôi nghĩ Luật Ngân sách đã quy định và Thủ tướng đã triển khai, cho nên pháp lý thì tôi cũng chưa nhìn ra mình sẽ kiến nghị được gì để hoàn chỉnh về pháp lý.

Trong lý do thứ hai, trong các quỹ thì Quỹ bảo hiểm xã hội, quỹ Bảo hiểm y tế hàng năm được xem xét rất kỹ, được kiểm toán hàng năm theo quy định của luật và qua giám sát cũng không thấy vấn đề gì lớn mà Kiểm toán nhà nước kiến nghị về vấn đề này. Còn lại các quỹ khác thì hiện nay đang được các địa phương rà soát, sắp xếp lại, tổ chức gọn lại đầu mối và để không có chuyện dàn trải, phân tán. Còn các luật chuyên ngành không liên quan gì đến hỗ trợ ngân sách nhà nước thì sau này các bộ, ngành cứ kiến nghị thành lập với điều kiện thu được và chi được. Tôi thấy có những lý do để không cần thiết phải tổ chức giám sát quỹ này và thay vào đó tôi đồng ý nên đưa chuyên đề về xâm hại trẻ em thì tốt hơn. Xin hết. 

(Quốc hội nghỉ giải lao). 

Thái Trường Giang - Cà Mau
Kính thưa Chủ tọa phiên họp,

Kính thưa Quốc hội,

Tôi tán thành với dự kiến Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cũng thống nhất với một số đại biểu phát biểu trước tôi. Ở đây tôi muốn đề cập đến những vấn đề liên quan đến Chương trình giám sát năm 2018 mặc dù đã được thông qua năm 2017. Vì những thực tiễn phát sinh trong thời gian gần đây đề nghị Quốc hội xem xét lại, ví vụ trong dự kiến năm 2019 chúng ta giám sát đất đai giai đoạn 2014-2018, nếu được thì chúng ta lồng ghép làm một chương trình giám sát ở 3 khu mà chúng ta chuẩn bị thông qua đặc khu kinh tế. Vấn đề đất đai ở đó sử dụng chuyển đổi mục đích, giao dịch như thế nào để có cơ sở đánh giá kỹ vấn đề mà dư luận đang quan tâm. Nếu được đề nghị giám sát vấn đề đó và để chặt chẽ thì Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt chúng ta cần phải cân nhắc cẩn trọng, lùi thời gian không thông qua trong kỳ họp này, tiến hành kiểm tra đất ở các khu đó và thông qua trong kỳ họp tới thì sẽ giải quyết được những vấn đề bức xúc trong dư luận trong thời gian gần đây cũng như những ý kiến khác nhau của đại biểu Quốc hội hôm thảo luận về kinh tế-xã hội.

Vấn đề thứ hai, về hình thức báo cáo kết quả giám sát các chương trình giám sát tối cao của Quốc hội. Vừa qua tôi thấy chương trình giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm, có những chuyến đi giám sát rất hay, nhưng sau đó chúng ta lại nghe các báo cáo giám sát, tôi có cảm giác khô cứng. Nếu được tôi đề nghị các đoàn giám sát đi thực tế sau này có những video clip hoặc báo cáo bằng power point trên hội trường này để minh họa sống động các đợt đi giám sát của chúng ta sẽ làm báo cáo sinh động hơn và đại biểu cũng sẽ theo dõi tốt hơn thay vì nhận được một tập tài liệu dày nhưng không thể đọc hết, không theo dõi được hết chương trình giám sát và kết quả giám sát của chúng ta sẽ trở nên khô cứng, không sinh động.

Tôi xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Quốc hội.

Đỗ Bá Tỵ - Phó Chủ tịch Quốc hội
Tôi xin tóm lại một số nội dung như sau:

Báo cáo đại biểu Quốc hội, đến giờ phút này, ta có 10 đại biểu đăng ký phát biểu. 

Thứ nhất, các ý kiến cơ bản tán thành với chương trình giám sát năm 2019 như tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về tổng thể dự kiến chương trình giám sát năm 2019 của Quốc hội là phù hợp, bám sát quy định của Luật Hoạt động giám sát, gắn với những vấn đề bức xúc nổi lên được đại biểu và cử tri quan tâm.

Thứ hai, đề nghị Quốc hội tăng cường hơn nữa công tác giám sát việc thi hành pháp luật, công tác hướng dẫn và triển khai Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đồng thời tăng cường hơn nữa khâu hậu giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát ở Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Thứ ba, về nội dung giám sát chuyên đề của Quốc hội, các ý kiến cơ bản nhất trí đồng thời góp ý bổ sung làm rõ thêm về nội dung, phạm vi các chuyên đề do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến. Ngoài ra, các ý kiến của đại biểu Quốc hội còn đề xuất thêm một số các nội dung giám sát như về vấn đề bạo hành trẻ em, vấn đề chính sách đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vấn đề phòng cháy, chữa cháy v.v... Để tạo điều kiện cho việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung. Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về các chuyên đề giám sát năm 2019 và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2019. 

Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn 2 chuyên đề để Quốc hội giám sát tối cao. Hai chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát và báo cáo Quốc hội. Việc gửi phiếu xin trước hoàn toàn dân chủ và thời gian thu phiếu là cuối buổi sáng ngày hôm nay. Hơn nữa, đây là phiếu xin ý kiến, các chuyên đề đều có 3 ô. Ô thứ nhất là đồng ý. Ô thứ hai là không đồng ý. Ô thứ ba là các ý kiến khác. Như vậy, các đại biểu hoàn toàn tự theo ý mình, không có vấn đề gì áp đặt ở đây, sau đó Quốc hội mới tiếp thu. Đây là phiếu xin ý kiến, chưa phải đưa vào nghị quyết, sau phiên họp này, Quốc hội sẽ có nghị quyết. Báo cáo như thế để các đại biểu Quốc hội rõ.

Vấn đề thứ tư là một số ý kiến phát biểu góp ý về cách thức tổ chức thực hiện hoạt động giám sát. Riêng về hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, theo Điều 47 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Điều 47 là các hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, có 2 mục. 

Mục thứ nhất, đại biểu Quốc hội giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

a. Chất vấn những người bị chất vấn quy định tại điểm d khoản 1 Điều 4 của luật này.

b. Giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc thi hành pháp luật.

c. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Mục 2 đại biểu Quốc hội tự mình tiến hành hoạt động giám sát hoặc tham gia hoạt động giám sát của đoàn đại biểu Quốc hội, tham gia đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội tại địa phương, khi có yêu cầu. Vấn đề giám sát của các đại biểu ta cứ làm đúng theo Điều 47 là hợp lý. 

Đề nghị tiếp tục tăng cường công tác thông tin, phối hợp giữa các cơ quan thực hiện giám sát và cơ quan chịu giám sát, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, cách thức tổ chức đoàn giám sát, công tác điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát, tránh việc trùng lặp nhiều đoàn cùng một thời gian, địa điểm. Đề nghị tăng cường hoạt động chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, giải trình tại Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban. 

Kính thưa Quốc hội, 

Tại kỳ họp này, sau khi quyết định chuyên đề giám sát tối cao, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề theo Điều 16 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có sự chuẩn bị kĩ để bảo đảm việc triển khai thực hiện đạt kết quả cao. 

Các ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội hôm nay đã được ghi chép và ghi âm đầy đủ. Trên cơ sở thảo luận và kết quả phiếu xin ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội trình Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát Quốc hội năm 2019 theo chương trình của kỳ họp. Nội dung làm việc buổi sáng ngày hôm nay kết thúc, thời gian còn lại đề nghị các đại biểu về tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Xin cám ơn.

(Quốc hội nghỉ)
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